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I. Lớp 6:

I. Đọc – hiểu 
1. Văn bản:

- Các văn bản truyện: Thạch Sanh, Em bé thông minh, Thày bói xem voi, Treo biển.

1. Tiếng Việt:

- Từ loại tiếng Việt: Danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ

- Các cụm từ: cụm động từ, cụm tính từ.
3. Tập làm văn: các thông tin liên quan đến các kiểu bài tập làm văn mà học sinh đã học.
II. Tập làm văn: 

Câu 1: Viết đoạn văn cảm nhận chi tiết đặc sắc hoặc nội dung ý nghĩa, bài học nhận thức từ các văn bản của phần Đọc – hiểu 
Câu 2: Văn tự sự: Kể chuyện tưởng tượng.

II. Lớp 7:

I. Đọc – hiểu 
1. Văn bản:

- Các văn bản: 

+ Ca dao: Những câu hát về tình cảm gia đình, về tình yêu quê hương đất nước, những câu hát than thân
+ Văn học trung đại: Bánh trôi nước. Bạn đến chơi nhà, 
+ Văn học hiện đại: Cảnh khuya, Tiếng gà trưa.
1. Tiếng Việt:

 - Phép tu từ: điệp ngữ, chơi chữ

- Đại từ, quan hệ từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, thành ngữ.
3. Tập làm văn: các thông tin liên quan đến các kiểu bài tập làm văn mà học sinh đã học. II. Tập làm văn: 

Câu 1: Viết đoạn văn cảm nhận chi tiết đặc sắc hoặc nội dung ý nghĩa, bài học nhận thức từ các văn bản của phần Đọc – hiểu 

Câu 2: - Văn biểu cảm về tác phẩm văn học (Bánh trôi nước. Bạn đến chơi nhà, Qua Đèo Ngang, Rằm tháng giêng,)
III. Lớp 8:
I. Đọc – hiểu 
1. Văn bản:

 Các văn bản: 

- Truyện: Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc

- Văn bản nước ngoài: Cô bé bán diêm.

- Văn bản nhật dụng: Thông tin về ngày trái đất năm 2000, Ôn dịch thuốc lá, Bài toán dân số.
2.Tiếng Việt:

- Trợ từ, thán từ, tình thái từ.

- Các phép tu từ: nói giảm nói tránh

- Câu ghép

- Dấu câu: Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.

3. Tập làm văn: các thông tin liên quan đến các kiểu bài tập làm văn mà học sinh đã học. II. Tập làm văn: 

Câu 1: Viết đoạn văn làm rõ một vấn đề được rút ra từ các văn bản của phần Đọc - hiểu 

Câu 2: Văn thuyết minh: thuyết minh về một đồ vật. 
IV. Lớp 9:
I. Đọc – hiểu 
1. Văn bản:

 Các văn bản: 

· Thơ:

+ Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật 
+ Bếp lửa – Bằng Việt

+ Ánh trăng – Nguyễn Duy

- Truyện:

+ Làng – Kim Lân

+ Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long

+ Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng.

2.Tiếng Việt: 

 - Sự phát triển của từ vựng, cách dẫn trực tiếp, gián tiếp, các phương châm hội thoại.
 - Tổng kết từ vựng (Phần các biện pháp tu từ từ vựng)

3. Tập làm văn: các thông tin liên quan đến các kiểu bài tập làm văn mà học sinh đã học. II. Tập làm văn: 

Câu 1: Viết đoạn văn nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng đạo lí có thể  rút ra từ các văn bản của phần Đọc - hiểu 

Câu 2: Văn nghị luận văn học: 

+ Nghị luận về nhân vật: (Chuyện người con gái Nam Xương) 
+ Nghị luận về đoạn thơ  (Các đoạn trích đã học trong Truyện Kiều) 

